
Phụ lục 4 
DANH SÁCH  

Người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Công ty cổ phần F.A Thái Bình 
(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:……..../GP-SCT ngày……/9/2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 

 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Số CCCD Ngày cấp 

 
Số Giấy phép 

lái xe 

 
Hạng Giấy 
phép lái xe 

Số GCN hoàn thành 
chương trình tập huấn 

an toàn HHNH 

1 Đặng Phương Nam 14/02/1981 034081006697 24/6/2021 
 

340104342872 
 

FC 
ATHHNH 001-010/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
15/6/2028) 

2 Phạm Ngọc Triển 25/12/1980 034080003419 10/4/2021 
 

340079340909 
 

CE 
ATHHNH 001-011/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
15/6/2028) 

3 Hoàng Văn Tiệp 28/12/1988 034088016349 19/8/2021 
 

010136000597 
 

FC 
ATHHNH 001-012/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
15/6/2028) 

4 Hà Thái Sơn  06/02/1988 034088020910 09/5/2021 
 

340134012280 
 

FC 
ATHHNH 001-013/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
15/6/2028) 

5 Bùi Duy Khiêm 24/12/1983 034083000483 20/10/2024 
 

340108341291 
 

FC 
ATHHNH 002-001/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
09/7/2028) 

6 Trần Văn Hà 19/9/1985 034085012434 13/7/2024 
 

340137005344 
 

FC 
ATHHNH 002-002/GCN 

(Có giá trị đến ngày 
09/7/2028) 
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